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Lớp: ......................
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Trắc nghiệm (4đ)
Câu 1. C¸c lÖnh nµo d­íi ®©y lÆp víi sè lÇn nhÊt ®Þnh

A.  Ngµy ®¸nh r¨ng ba lÇn

B.  Nhặt từng cộng rau cho đến khi xong


C.  Häc cho ®Õn khi häc thuéc bµi



D.  Gäi ®iÖn cho tíi khi cã ng­êi nhÊc m¸y
Câu 2: Hãy chọn phương án đúng.

Cách viết câu lệnh lặp với số lần biết trước như sau:

a. For <biến đếm> = <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

b. For <biến đếm>: = <gía trị cuối> to <giá trị đầu> do <câu lệnh>

c. For <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

d. For <biến đếm> = <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do  <câu lệnh>

Câu 3: Tìm giá trị của S trong đọan chương trình dưới đây:

S := 0;

For  i := 1 to 5 do S := S + I;

a. S = 0

b. S = 1

c. S = 5

d. S = 15

Câu 4: Số lần lặp trong đoạn chương trình sau bằng:

h := 100;

For i := 3 to 95 do h := h – 1;

a. 100
 

b.  99


c.  95


d.  93

Câu 5:Cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa xác định là:

a. While <câu lệnh> do <điều kiên>;

b. While <điều kiện> to <câu lệnh>;

c. While <điều kiện> do <câu lệnh>;

d. While <câu lệnh> to <điều kiện>;

Câu 6:Trong đoạn lệnh sau:

X:= 10; Y:= 1;

While x <=15 do y:= y + 1;

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a. Số lần lặp là 10;

b.  Số vòng lặp là vô tận.

c. Số lần lặp là 15;        
d. Tất cả đều sai.

Câu 7: Cho đoạn chương trinh sau:

I:=0;

While i<5 do 


Begin 



I:= I + 1;

Tong:= tong + I;




End;

Em hãy cho biết tổng có giá trị bằng bao nhiêu?

a. 0


b. 1


c. 10



d. 15

Câu 8: Điều kiện vòng lặp chưa xác định thoát khỏi vòng lăp là:

a. Điều kiện đúng

b. Điều kiện sai

c. Số lần lặp phụ thuộc vào điều kiện và thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện không còn đúng nữa.

d. Số lần lặp phụ thuộc vào điều kiện và thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện còn đúng.
II. Tự luận
Câu 1. Tìm lỗi sai và sửa đúng trong chương trình sau (2đ)
Program tinh  tong;

Var s, n, i: integer;

Begin


Write(‘nhap n: ’);       realn(n);


S:= 0;         i:= 1

While S<= n do



Begin



S:= S + i ;

i:= i + 1;


End.

Write(‘Tong S = ’,S);


Readln

End;
Câu 2. Sử dụng ngôn ngữ Pascal viết chương trìh tính tổng 15 só nguyên dầu tiên. (4đ)
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